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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Tên học phần: Nghe tiếng Trung Sơ cấp 3 

Mã học phần: 71MAL340092 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần: 233_71MAL340092_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài: 30 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

Đề thi ☒ Lần 1 ☐ Lần 2 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

1. Format đề thi

- Font: Times New Roman

- Size: 13

- Quy ước đặt tên file đề thi:

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng nhiều

mã đề cho 1 lần thi). 

2. Giao nhận đề thi

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric về

Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (nén 

lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 0918.01.03.09 

(Phan Nhất Linh). 

mailto:khaothivanlang@gmail.com
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu hỏi thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Xác định kiến thức từ vựng, và ngữ 

pháp về các chủ để liên quan đến 

cuộc sống hằng ngày.  

Trắc nghiệm 20% 一 2.0 PLO3 (PI 3.1) 

CLO2 

Vận dụng kiến thức đã học có thể 

dễ dàng nghe hiểu, nắm bắt các ý 

chính để xử lý các nội dung trong 

file nghe từ dễ đến khó. 

Trắc nghiệm 10% 二 1.0 

PLO3 (PI 3.2) 

Trắc nghiệm 10% 三 1.0 

CLO3 

Vận dụng kỹ năng nghe hiểu, phân 

tích phán đoán và tìm chủ điểm cụ 

thể đóng vai trò chính trong các 

dạng bài tập liên quan giúp sinh 

viên nâng cao trình độ tiền cao cấp. 

Tự luận 20% 四 2.0 

PLO5 (PI 5.2) 

Trắc nghiệm 15% 五 1.5 

CLO4 

Sử dụng kỹ năng thuật lại nội dung 

của câu, hội thoại giúp sinh viên 

hình thành khả năng ghi nhớ trong 

nghe hiểu, và nâng cao phương 

pháp phản xạ.  

Tự luận 25% 六 2.5 
PLO7 (PI 7.2), 

PLO7 (PI 7.3) 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

一、听录音，选择正确答案 (2.0 分) 

Câu 1 (0.2 điểm):  

A. 这场雨很大 

B. 今年这儿从来没下过雨 

C. 男的从没见过这么大雨 

D. 这是今年第一次下雨 

ANSWER:  A 

 

Câu 2 (0.2 điểm):  

A. 女的现在不在上海了 

B. 女的在上海生活四年了 

C. 女的现在住在上海 

D. 女的想在上海生活四年 

ANSWER:  A 

 

Câu 3 (0.2 điểm):  

A. 女的穿这种裙子不合适 

B. 女的穿这种裙子很合适 

C. 女的个子太高了 

D. 这条裙子不好看 

ANSWER:  A 
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Câu 4 (0.2 điểm):  

A. 只有你能把他请来 

B. 他今天一定会来 

C. 你只有去请他，他才回来 

D. 别人请他，他一定不来 

ANSWER:  A 

 

Câu 5 (0.2 điểm):  

A. 张叔叔是中医 

B. 张叔叔是西医 

C. 女的不喜欢爸爸 

D. 女的不相信中医 

ANSWER:  A 

 

Câu 6 (0.2 điểm):  

A. 女的是学医的 

B. 男的说错了 

C. 女的不是学医的 

D. 他们俩认识 

ANSWER:  A 

 

Câu 7 (0.2 điểm):  

A. 女的现在学习成绩不太好 

B. 女的现在的成绩很好 

C. 女的现在学习努力了 

D. 女的的成绩一直很好 

ANSWER:  A 

 

Câu 8 (0.2 điểm):  

A. 现在的生活跟 30 年前完全不一样 

B. 她没想过 30 年前生活什么样 

C. 30 年后生活会比现在更好 

D. 30 年前的生活比现在好 

ANSWER:  A 

 

Câu 9 (0.2 điểm):  

A. 老人最重要的是心情愉快 

B. 我们应该愉快地生活 

C. 老人的什么问题都很重要 
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D. 男的的妈妈心情很愉快 

ANSWER:  A 

 

Câu 10 (0.2 điểm):  

A. 老王已经 40 多岁了 

B. 老王对工作不感兴趣 

C. 老王不想告诉人家自己的年龄 

D. 老王找到工作了 

ANSWER:  A 

 

二、听句子，听后判断 A 和 B 哪个与你听到的句子意思相同（1.0 分） 

Câu 1 (0.25 điểm):  

A. 我已经学两年汉语了。 

B. 我打算学两年汉语。 

ANSWER:  A 

 

Câu 2 (0.25 điểm):  

A. 最晚这个星期三交照片。 

B. 交照片的时间是这个星期三。 

ANSWER:  A 

 

Câu 3 (0.25 điểm):  

A.我不认识他，别的人都认识。 

B. 我只认识他，不认识别人。 

ANSWER:  A 

 

Câu 4 (0.25 điểm):  

A. 我的朋友给我打电话了。 

B. 我给我的朋友打电话了。 

ANSWER:  A 

 

三、根据短文内容判断正误（1.0 分） 

Câu 1 (0.2 điểm):上课以后，“我”跟一个新来的同学聊天儿。 （     ） 

Câu 2 (0.2 điểm): 那个韩国人叫什么名字，“我”不知道。 （     ） 

Câu 3 (0.2 điểm): 那个韩国同学说他打算在中国学习两年。 （     ） 

Câu 4 (0.2 điểm): “我”来中国以前学了七八个月汉语了。  （     ） 

Câu 5 (0.2 điểm): 刚来的时候“我”不太习惯这里的冬天，太冷了。 （     ） 
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四、听后填空（2.0 分） 

Câu 1 (0.4 điểm): 超市门口（        ）热闹了, 那儿人多, 车也多, 打电话都听不 （        ）。 

Câu 2 (0.4 điểm): 现在（        ）展览挺多的，有的内容很好，也有特点。 

Câu 3 (0.4 điểm): 她们（        ）做社会调查，想和更多的中国人说话，也能更多地（        ）

中国人的生活和中国人在想什么。 

Câu 4 (0.4 điểm): （        ）家，有老师这么关心，还是挺（        ）的。 

Câu 5 (0.4 điểm): 您看这个行李箱对吗？（        ）刚送回来的。 

 

五、听后连线（1.5 分） 

1 躺在地上的人    A 是很重要的电话号码 

2 旁边那个女的    B 都是病人 

3 需要做人工呼吸的    C 人工湖，人工岛 

4 “人工”的还有    D 病了 

5 120 、999    E 在给病人做人工呼吸 

 

六、听后快速回答问题（2.5 分） 

Câu 1 (0.5 điểm): 李美丽的调查有哪些问题？ 

Câu 2 (0.5 điểm):  孩子每天学习多长时间？ 

Câu 3 (0.5 điểm):  玩儿的时间有多长？ 

Câu 4 (0.5 điểm):  孩子们周末干什么？ 

Câu 5 (0.5 điểm):  中国人说汉语，李美丽听得懂吗？ 

 

o 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần 

câu hỏi 
Nội dung đáp án 

Thang 

điểm 

PHẦN I 一、听录音，选择正确答案 2.0 

PHẦN II 二、听句子，听后判断 A 和 B 哪个与你听到的句子意思相同 1.0 

PHẦN III 

三、根据短文内容判断正误 

Câu 1: 错 

Câu 2: 对 

Câu 3: 对 

Câu 4: 对 

Câu 5: 错 

1.0 

PHẦN 

IV 

四、听后填空 

Câu 1: （可）、（清楚） 

Câu 2: （各种） 

Câu 3: （正在）、（了解） 

Câu 4: （离开）、（安慰） 

Câu 5: （别人） 

2.0 

PHẦN V 

五、听后连线 

Câu 1: D 

Câu 2: E 

Câu 3: B 

Câu 4: C 

Câu 5: A 

1.5 

PHẦN 

VI 

六、听后快速回答问题 

Căn cứ vào câu trả lời của sinh viên 
2.5 

 Điểm tổng 10.0 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2024 

       Người duyệt đề                Giảng viên ra đề 

                              Đã duyệt                                                                Đã kí 

 

 

                      TS. Phạm Đình Tiến                                         ThS. Trương Mỹ Vân 


